
TỔNG KẾT DANH SÁCH CEP 4 

STT HỌ TÊN KIỀN 

NGHỊ 
THUYẾT 

TRÌNH 
FILE 

BG 
NHÓM 

1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 1 31/7 2 A 

2 PHẠM THỊ THANH HẢI 1 23/7 1 A 

3 TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG 1 16/7 1 A 

4 NGUYỄN MẠNH HUY 1 31/7 2 A 

5 PHAN KIM MỸ 1 16/7 2 A 

6 TRẦN TÚ TRINH 1 31/7 2 A 

7 NGÔ QUỐC CƯỜNG Chưa nhận đơn 

8 ĐÀO THỊ THANH BÌNH 1 23/7 2 B 

9 TÔN THỊ THANH THẢO Đã nhận đơn xin chuyển lớp 

10 TRẦN MỸ NHUNG 1 30/7 2 B 

11 BÙI HIẾU ANH 1 23/7 2 B 

12 ĐẶNG THẾ PHONG 1 30/7 2 B 

13 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 1 23/7 2 B 

14 NGUYỄN CÔNG THÀNH 1 23/7 2 B 

15 ĐOÀN HOÀNG LONG 1 24/7 2 C 

16 NGUYỄN THẾ ANH 1 31/7 2 C 

17 TRƯƠNG HOÀNG TUẤN ANH 1 24/7 2 C 

18 ĐỖ VŨ PHƯƠNG 1 24/7 2 C 

19 NGUYỄN NHƯ TRUNG 1 24/7 2 C 

20 PHAN THỊ MỸ TRINH 2 24/7 2 C 

21 LÊ THỊ QUÝ THẢO 1 30/7 2 D 

22 LÊ THIỆN KHIÊM 1 30/7 2 D 

23 TRẦN PHẠM PHƯƠNG THƯ 1 30/7 2 D 

24 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 1 30/7 2 D 

25 NGUYỄN THỊ NGỌC LÂM 1 30/7 2 D 

26 TRẦN KIM TRINH Chưa nhận đơn 

27 BÙI NGỌC MINH THANH 1 31/7 2 E 

28 NGUYỄN QUỲNH TRÚC 1 31/7 2 E 

29 TRƯƠNG QUỐC KỲ 1 31/7 2 E 

30 LÊ QUỐC HÙNG Chưa nhận đơn 

31 NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG 1 31/7 2 E 

32 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 1 31/7 2 E 

33 TRẦN THỊ KIM NGÂN 1 31/7 2 E 

34 LÊ THỊ MỸ LY Đã nhận đơn xin chuyển lớp 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


